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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Thảo. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Hữu Tố. 

2. Bà Ngô Thị Thuý Hồng. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thúy Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hoài Nhơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn tham gia phiên 

tòa: Ông Phan Hoài Thức - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 43/2017/HSST ngày 16 tháng 

8 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Quốc V, sinh năm 1993 tại QN; Nơi đăng ký NKTT: 

Thôn TB 1, xã PT, huyện ĐP, tỉnh Quảng Ngãi; chỗ ở: Khối LB, thị trấn BS, 

huyện HN, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng; trình độ văn hóa: 

12/12; con ông Phạm D (1963) và bà Nguyễn Thị H (1964); Chưa có vợ; Tiền 

án, Tiền sự: Không; Bị cáo đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Chị Lương Thị Thanh T, sinh năm 1986. 

Nơi ĐKNKTT: Thôn TT 2, xã HH, huyện HN, tỉnh Bình Định. 

Chổ ở: K 4, thị trấn BS, huyện HN, tỉnh Bình Định. 

(Bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN: 

Bị cáo Phạm Quốc V bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 22/3/2017, Phạm Quốc V điều khiển xe mô 

tô biển số 76F1-6649 từ quán gà rán trên đường Lê Lợi, thị trấn Bồng Sơn, 
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huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định về nhà trọ ở khối Liêm Bình, thị trấn Bồng 

Sơn. Khi đến khu vực nhà trọ Hải Yến thuộc khối 4, thị trấn Bồng Sơn, V thấy 

có 04 chiếc xe mô tô, trong đó có 01 xe mô tô hiệu Airblade, biển số 77C1-

18668 của chị Lương Thị Thanh T đang để trước vỉa hè, V nảy sinh ý định trộm 

cắp tài sản. V xuống xe, dùng tay mở cốp xe 77C1-18668 lấy trộm 02 ví da bỏ 

vào túi xách cá nhân rồi điều khiển xe mô tô 76F1-6649 chạy về nhà. Tại đây, V 

kiểm tra trong 02 ví da thấy có 57 thẻ cào điện thoại các loại gồm Mobifone, 

Vinaphone, Viettel có các mệnh giá 20.000đ, 50.000đ và 100.000đ; 01 thẻ vàng 

9999; 05 tờ tiền mệnh giá 02 USD, 02 tờ tiền mệnh giá 100 USD; 01 thẻ bảo 

hiểm mang tên Trần Lương Tuấn K, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 giấy 

phép lái xe, 01 chứng minh nhân dân, 01 thẻ bảo hiểm và 01 thẻ ATM đều 

mang tên Lương Thị Thanh T. 

Ngày 08/5/2017, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Hoài 

Nhơn kết luận: Tài sản Phạm Quốc V trộm cắp có tổng giá trị là 42.034.850 

đồng. 

Bản cáo trạng số: 459/QĐ-KSĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Phạm 

Quốc V về tội “Trộm cắp tài sản” theo qui định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ 

luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền 

công tố phát biểu luận tội và tranh luận: Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định 

truy tố như Cáo trạng đã nêu, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 

138, các điểm b, h, p khoản 1 Điều 46, Điều 60 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị 

cáo Phạm Quốc V từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

 Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm 

pháp luật, bị cáo rất hối hận, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 22/3/2017, tại nhà trọ Hải Yến thuộc 

khối 4, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, lợi dụng sự sơ hở 

của chị Lương Thị Thanh T trong việc quản lý tài sản, bị cáo Phạm Quốc V đã 

lén lút chiếm đoạt tài sản của chị T gồm 57 thẻ cào điện thoại các loại gồm 

Mobifone, Vinaphone, Viettel có các mệnh giá 20.000đ, 50.000đ và 100.000đ; 
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01 thẻ vàng 9999; 05 tờ tiền mệnh giá 02 USD, 02 tờ tiền mệnh giá 100 USD; 

01 thẻ bảo hiểm mang tên Trần Lương Tuấn K, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe, 

01 giấy phép lái xe, 01 chứng minh nhân dân, 01 thẻ bảo hiểm và 01 thẻ ATM 

đều mang tên Lương Thị Thanh T. Tổng giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt là 

42.034.850 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” được 

quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền 

sở hữu tài sản của người khác; làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự 

tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm bị cáo theo quy định của pháp 

luật, để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. 

Trong quá trình xem xét quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại tài sản cho bị hại, bị hại có đơn 

bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, bị cáo được hưởng các 

tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của 

Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhân thân tốt, có nơi cư 

trú và làm việc rõ ràng, nghĩ nên xử phạt tù bị cáo nhưng cho hưởng án treo như 

đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn là phù hợp, giao bị cáo 

cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách 

vừa tạo điều kiện cho bị cáo an tâm cải tạo tốt, vừa đủ tác dụng răn đe.  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hoài 

Nhơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Nhơn, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Qua quá trình điều tra, truy tố 

và xét xử tại phiên tòa, bị cáo cũng như bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 

về hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng là đúng theo quy định của pháp luật.    

Đối với Văn Thị Minh T là người mua, trao đổi 01 thẻ vàng 9999 của bị 

cáo V, bản thân Văn Thị Minh T không biết tài sản là do trộm cắp mà có nên 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Nhơn không xử lý là phù hợp 

với quy định của pháp luật.  

Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong, bị hại không yêu cầu gì thêm 

nên Hội đồng xét xử không xét. 
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Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Quốc V phải nộp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Quốc V phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 138, các điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

Điều 60 của Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Phạm Quốc V 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tính từ ngày tuyên án, ngày 28/9/2017. 

Giao bị cáo Phạm Quốc V cho Ủy ban nhân dân thị trấn Bồng Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong, bị hại không yêu cầu gì thêm 

nên Hội đồng xét xử không xét. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Quốc V phải nộp 200.000đ (Hai 

trăm nghìn đồng) để sung công quỹ Nhà nước. 

Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án; bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết, thông báo công 

khai tại Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú và trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoài 

Nhơn để Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Hoài Nhơn; 

- Công an huyện Hoài Nhơn; 

- Bị cáo, bị hại; 
- Lưu: Hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hữu Thảo 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hữu Thảo 
 


